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Số Chứng chỉ QĐ Họ và tên
Năm sinh Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ
Ngày cấp Nơi cấp Quốc tịch Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo

Trình độ chuyên 
môn

Lĩnh vực cấp 1
Hạng 
cấp 1

Thời hạn 1 Lĩnh vực cấp2
Hạng 
cấp 2

Thời hạn 2 Lĩnh vực cấp 3
Hạng 
cấp 3

Thời hạn 3 Lĩnh vực cấp 4
Hạng 
cấp 4

Thời hạn 4

1
DON-

00109688

Ban hành kèm theo Quyết 
định số 229/QĐ-SXD 

ngày 30/11/2020. Đặng Anh Đức 05/10/1986 240761362 28/12/2008
Công an Đăk 

Lăk
Việt Nam

Đại học Lạc 
Hồng

Chính quy
KS Xây dựng 

Cầu đường
Khảo sát địa hình III

Từ: 30/11/2020
đến: 30/11/2025

Thiết kế xây dựng 
công trình giao 

thông: Đường bộ
III

Từ: 30/11/2020
đến: 30/11/2025

Định giá xây dựng III
Từ: 30/11/2020
đến: 30/11/2025

Giám sát công tác xây 
dựng công trình dân 

dụng; hạ tầng kỹ thuật 
(tuyến thoát nước); Giao 
thông (đường bộ) - Hạng 

III.

III
Từ: 30/11/2020
đến: 30/11/2025

2
DON-

00106163

Cấp lần đầu:  Theo Quyết 
định số 204/QĐ-SXD 

ngày 22/10/2020.
Bổ sung lần 1: Theo 

Quyết định số 229/QĐ-
SXD ngày 30/11/2020

Nguyễn Ngọc Tô 06/06/1995 034095002931 17/08/2016  
Công an Thái 

Bình 
Việt Nam

Đại học Giao 
thông vận tải

Chính quy
KS công nghệ kỹ 
thuật giao thông

Định giá xây dựng III
Từ: 22/10/2020
đến: 22/10/2025

Khảo sát địa hình III
Từ: 30/11/2020
đến: 22/10/2025

Thiết kế xây dựng 
công trình giao 

thông: Đường bộ
III

Từ: 30/11/2020
đến: 22/10/2025

3
DON-

00109689

Ban hành kèm theo Quyết 
định số 229/QĐ-SXD 

ngày 30/11/2020. Đỗ Minh Lâm 01/08/1980 272850310 01/10/2016 
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Đại học Đà 
Nẵng

Học từ xa
KS Xây dựng 

Cầu đường

Giám sát công tác 
xây dựng công 

trình giao thông: 
Đường bộ

III
Từ: 30/11/2020
đến: 30/11/2025

ĐỢT 43-2020- CẤP CHỨNG CHỈ 03 CÁ NHÂN


